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KỊCH BẢN 

Ứng phó với bão số 3 (WIPHA)  

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
 

 I. Diễn biến của bão số 3 (Wipha) 

Hồi 13 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 113,4 

độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Quảng 

Ninh-Hải Phòng khoảng 630km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm 

bão mạnh cấp 12 (103-133km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây 

Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h. 

Dự báo 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 

20-25km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão ở vào 

khoảng 20,8N-108,9E; trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cường 

độ cấp 11-12, giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

 II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Chủ động ứng phó để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai có 

thể gây ra; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, ứng phó, xử lý tình huống, sự 

cố và tăng cường trách nhiệm trong công tác phòng chống thiên tai. 

- Đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân là ưu tiên hàng đầu;  

hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. 

- Bảo vệ an toàn đối với các công trình an ninh Quốc gia, công trình trọng 

điểm, công trình phòng, chống thiên tai, công trình giao thông, công trình điện, 

hệ thống thông tin liên lạc. 

2. Yêu cầu 

- Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan 

trọng, cấp bách, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; 

chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả với 

các tình huống thiên tai; quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương 

và của thành phố về phòng, chống thiên tai với phương châm phải chủ động, linh 

hoạt, sáng tạo, phòng, tránh là chính. 

- Nội dung phương án phải chi tiết, cụ thể, sát thực tế; phải có sự phối hợp 

chặt chẽ, xuyên suốt, thống nhất giữa các lực lượng tham gia theo phương châm 

“bốn tại chỗ”; thường xuyên rà soát điều chỉnh phương án phù hợp với thực tiễn. 
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- Các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng Phương án ứng phó với thiên 

tai trên địa bàn để ứng phó kịp thời, đạt hiệu quả với từng tình huống cụ thể. 

II. PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI BÃO 

 1. Kịch bản 1: Bão gần biển Đông (Chưa có rủi ro thiên tai) di chuyển 

nhanh và có khả năng gây ảnh hưởng đến địa bàn thành phố. 

Các biện pháp ứng phó (đã triển khai): 

- Đài Khí tượng Thuỷ văn thành phố: tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến 

bão, báo cáo, truyền tin kịp thời tới các cơ quan, địa phương để chủ động chỉ huy, 

chỉ đạo công tác ứng phó. 

 - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng 

thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân và khách du lịch 

biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến bão để chủ động phòng tránh. Thời lượng 

phát tin theo quy định; chỉ đạo đặc khu Cát Hải thông tin cho khách du lịch về 

tình hình diễn biến cơn bão để kịp thời di chuyển về nơi an toàn. 

 - Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan thường trực về phòng, chống 

thiên tai) 

  + Tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố ban hành văn 

bản chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng 

phó với bão, khuyến cáo nhân dân thực hiện thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp 

đã đến kỳ thu hoạch. 

+ Ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị: Tăng cường công tác 

kiểm tra đê điều trên địa bàn; thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ 

đê điều; các chủ đầu tư xây dựng công trình đê điều, thuỷ lợi thực hiện các biện 

pháp đảm bảo an toàn, phòng chống úng ngập; Các công ty khai thác công trình 

thuỷ lợi vận hành thử các công trình chống úng, duy trì mực nước đệm hợp lý, 

chuẩn bị thiết bị máy móc sẵn sàng chống úng; các địa phương triển khai phương 

án bảo vệ các lồng bè nuôi trồng trên sông, vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung. 

- Các xã, phường, đặc khu (sau đây gọi tắt là địa phương), cơ quan, đơn vị 

có liên quan rà soát lại các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai, vật tư, nhân 

lực, trang thiết bị để sẵn sàng triển khai khi bão đổ bộ vào thành phố theo phương 

châm “bốn tại chỗ”. 

- Ban Chỉ huy các xã, phường, đặc khu rà soát phương án sơ tán dân vùng 

trũng thấp, các khu nhà xung yếu, để có phương án sơ tán dân, như: xác định số 

người phải sơ tán, xác định nơi sơ tán và kiểm tra an toàn các công trình sử dụng 

làm nơi sơ tán… 

- Bộ Chỉ huy quân sự thành phố: 

+ Thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, 

hướng di chuyển và diễn biến bão để chủ động phòng tránh. Thường xuyên giữ 

liên lạc với các phương tiện đang hoạt động trên biển. 

+ Kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ven biển, cửa sông. 
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+ Rà soát, thống kê số lượng tàu thuyền các loại; vị trí, quy mô các khu neo 

đậu, tránh trú bão. 

- Sở Xây dựng: chỉ đạo triển khai việc cắt tỉa, chằng chống cây xanh đô thị, 

đảm bảo hạn chế tối đa gãy đổ, làm cản trở giao thông, ảnh hưởng hệ thống điện; 

rà soát, sẵn sàng thực hiện phương án đảm bảo tiêu thoát nước khu vực đô thị 

trong trường hợp xảy ra mưa lớn; cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở, đảm bảo 

giao thông; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư của ngành tham gia 

xử lý sự cố, thiên tai. 

- Các doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi: 

+ Kiểm tra, giải toả các điểm ách tắc cục bộ; tổ chức nạo vét, khơi thông 

dòng chảy, giải tỏa các đăng, đó, vật cản trên các tuyến kênh, cửa vào các cống 

tiêu nhằm chủ động vận hành các trạm bơm, cống tiêu để tiêu rút nước đệm phòng 

chống úng lụt, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. 

+ Kiểm tra, tiến hành vận hành thử hệ thống công trình trạm bơm tiêu thoát 

nước, tổ chức thực hiện khắc phục ngay các sự cố công trình thủy lợi, sẵn sàng 

lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị theo phương châm “bốn tại chỗ”; triển khai 

các phương án đảm bảo an toàn các cống dưới đê, phương án phòng, chống úng 

đối với các công trình trọng điểm, vùng úng trọng điểm. 

  2. Kịch bản 2: Bão trên biển Đông, có gió mạnh cấp 8-15 (Rủi ro thiên 

tai cấp 3) có khả năng gây ảnh hưởng đến địa bàn thành phố. 

Các biện pháp ứng phó: 

-  Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan thường trực về phòng, chống 

thiên tai) theo dõi sát về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để kịp thời 

tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố ban hành Công điện ứng phó với bão; 

tham mưu tạm dừng hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa; hoạt động tại các 

khu vui chơi giải trí ven biển. 

- Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với các địa phương thường xuyên 

kiểm đếm, thông tin cho các chủ phương tiện hoạt động trên biển thực hiện các 

biện pháp đảm bảo 100% các tàu thuyền thủy sản vào nơi tránh trú bão an toàn 

hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm (có biện pháp cưỡng chế nếu cần thiết). 

- UBND các xã phường, đặc khu phối hợp với lực lượng quân sự và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan: tổ chức hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền; di 

chuyển và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản; 

thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn. 

- Đối với vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất: các phường Kiến An, Đồ 

Sơn, Thuỷ Nguyên, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu, Bắc An Phụ, Trần 

Liễu, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lê Đại Hành … sẵn sàng phương án di dân, 

bảo vệ tài sản của nhân dân và nhà nước khi mưa lớn kéo dài hoặc có diễn biến 

sạt lở. 
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- Công tác sơ tán dân:  

+ Các sở, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình diễn biến của bão và quy 

định của pháp luật, kịp thời đề xuất về Sở Nông nghiệp và Môi trường(Cơ quan 

thường trực phòng chống thiên tai) để tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố 

- Trưởng ban BCH thành phố phát lệnh sơ tán nhân dân. 

+ Chỉ huy công tác sơ tán nhân dân: Chủ tịch UBND, Trưởng ban BCH 

PCTT&TKCN các xã, phường, đặc khu. 

+ Lực lượng và phương tiện hỗ trợ sơ tán nhân dân: các lực lượng vũ trang 

hiệp đồng với xã, phường, đặc khu và của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công 

an thành phố, các sở, ngành, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. 

+ Hình thức sơ tán: người dân tự đi sơ tán là chính, di dân tại chỗ, di dân từ 

nhà bán kiên cố sang nhà kiên cố, di dân đến các công sở, cơ quan, đơn vị, trường 

học, khách sạn,… Ưu tiên sơ tán trước cho các đối tượng dễ bị tổn thương như: 

người già, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người bệnh... Đặc biệt chú ý đến 

người dân sống trong các nhà tạm, không kiên cố, chú ý đề phòng bão kết hợp với 

nước dâng và mưa lớn. 

+ Các địa phương có kế hoạch chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc dự 

phòng tối thiểu, vệ sinh môi trường... tại nơi sơ tán. 

+ Công an thành phố chịu trách nhiệm phân công lực lượng đảm bảo an toàn, 

an ninh trật tự tại các địa điểm sơ tán. 

+ Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu quyết định tổ chức cưỡng chế sơ tán 

trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy, hướng dẫn 

sơ tán phòng, tránh bão vì mục đích an toàn cho người. 

+ Công tác sơ tán đảm bảo thực hiện xong trước khi bão đổ bộ ít nhất là 5 

giờ. 

- Các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, Uỷ ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu: 

+ Tăng cường kiểm tra, xử lý các vị trí xung yếu có nguy cơ tràn, vỡ trên 

bờ kênh trục; không để nước ở các sông ngoài tràn vào kênh trục nội đồng; thực 

hiện nghiêm quy trình vận hành các cống dưới đê. Trường hợp mưa trên 

200mm/ngđ trùng với thời điểm chân triều cao, thực hiện triệt để theo phương án 

phòng chống úng đã được duyệt. 

+ Đối với các hồ chứa nước thủy lợi: Chủ động xả bớt lưu lượng nước tích 

trong các hồ chứa, thông tin kịp thời cho chính quyền và nhân dân biết trước khi 

xả lũ để triển khai các biện pháp giảm thiểu thiệt hại; kiểm tra hệ thống kênh tiêu 

sau hồ, đập tràn, các cửa van... đảm bảo an toàn khi thực hiện xả lũ; thực hiện 

nghiêm quy trình vận hành hồ chứa. 

- Sở Xây dựng  
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+ Chỉ đạo Công ty Cổ phần Thoát nước Hải Phòng, Công ty Cổ phần Quản 

lý công trình đô thị Hải Dương rà soát, sẵn sàng thực hiện phương án đảm bảo 

tiêu thoát nước khu vực đô thị trong trường hợp xảy ra mưa lớn;  

+ Đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cảng biển, logistic ven biển, khu 

hậu cần dịch vụ cảng; bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tại các bến phà, 

đò; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư của ngành tham gia xử lý sự 

cố, thiên tai. 

+ Rà soát, kiểm tra các khu chung cư cũ, xuống cấp, có phương án sơ tán 

nhân dân trước khi bão đổ bộ, phòng chống và cứu sập nhà cửa; khẩn trương chỉ 

đạo và hoàn thành việc cắt tỉa, chằng chống cây xanh đô thị, đảm bảo hạn chế tối 

đa gãy đổ làm cản trở giao thông, cấp điện; xây dựng và tổ chức thực hiện kế 

hoạch, phương án ứng phó thiên tai cho các công trình xây dựng công cộng và 

dân dụng. 

+ Chủ trì, rà soát, tổ chức các lực lượng ứng trực 24/24 tại các trọng điểm 

nguy cơ ngập lụt, gẫy đổ cây xanh, sạt lở taluy trên các tuyến đường đô thị, đường 

tỉnh theo phạm vi quản lý; kiểm tra và yêu cầu các chủ đầu tư quản lý các dự án 

đang thi công có biện pháp an toàn cho thiết bị thi công công trình, đặc biệt là các 

cẩu giàn, cẩu tháp. 

- Sở Công Thương 

+ Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng chủ động kiểm tra hệ 

thống công trình điện, có phương án ưu tiên cấp điện ổn định tại các trụ sở cơ 

quan nhà nước, nhất là các trụ sở trung tâm điều hành phục vụ công tác chỉ đạo 

trong mọi tình huống. 

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, siêu thị trên địa bàn 

thành phố rà soát, xây dựng phương án dự trữ hàng hóa, lương thực, thực phẩm, 

nước uống và các mặt hàng thiết yếu khác để chủ động điều tiết, bình ổn giá cả 

thị trường và kịp thời phục vụ Nhân dân. 

- Sở Khoa học và Công nghệ: Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn 

thông, công nghệ thông tin chủ động kiểm tra hạ tầng số, triển khai hạ tầng, đường 

truyền kết nối, nguồn điện, sóng viễn thông di động, nghiên cứu đề xuất phương 

án trang bị, sử dụng điện thoại vệ tinh tại các điểm cầu địa phương, các sở, ngành 

liên quan để bảo đảm yêu cầu thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều 

hành phòng, chống thiên tai thông suốt trong mọi tình huống. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm 

an toàn cho cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập, chằng chống công trình 

lớp học, cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên các cơ sở giáo dục; căn cứ tình hình 

diễn biến thiên tai xảy ra quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học để bảo đảm 

an toàn. 
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- Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc, 

các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các tàu thuyền, phương tiện thủy neo đậu tại 

các vùng nước do đơn vị quản lý đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến các công 

trình kết cấu hạ tầng khác khi có sự cố xảy ra. 

- Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo thực hiện đảm bảo công tác 

phòng, chống bão, đề phòng ngập úng tại các khu công nghiệp.  

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu ven biển: Tổ chức rà soát, thống 

kê, chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho du khách tại các khu du 

lịch biển, đảo; sẵn sàng phương án xử lý sạt lở các tuyến đường ven biển, ven núi 

có nguy cơ sạt lở. 

 3. Kịch bản 3: Bão trên đất liền, gió bão mạnh cấp 8-15 (Rủi ro thiên tai 

cấp 4) ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thành phố. 

Các biện pháp ứng phó: 

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy: Tiếp tục cập nhật diễn biến của bão 

(sức gió, lượng mưa...) và thông tin thiệt hại ban đầu.  

- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an tỉnh phối hợp với các địa phương: 

Tổ chức các lực lượng tìm kiếm cứu nạn để ứng cứu kịp thời; sẵn sàng triển khai 

phương án ứng phó sau bão (tiếp tục tổ chức sơ tán dân nếu thấy cần thiết; khắc 

phục khẩn cấp các sự cố công trình thiết yếu bị hư hại để đưa vào hoạt động bình 

thường; tổ chức công tác dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; 

bình ổn thị trường; đảm bảo an ninh trật tự…). 

- Công an thành phố: Chỉ đạo Công an xã, phường, đặc khu tăng cường 

tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng 

bão để trộm, cắp tài sản. 

- Sở Y tế: Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện và thuốc y tế dự phòng. 

Xây dựng phương án bảo đảm cấp cứu, vận chuyển, thu dung, điều trị, phân tán, sơ 

tán cơ sở vật chất, cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân đến nơi an toàn trong các 

trường hợp thiên tai, thảm họa lớn, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của người 

dân, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng dễ bị tổn thương; làm tốt công tác phòng, 

chống dịch bệnh, xử lý, vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước, đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm, không để bùng phát dịch bệnh sau thiên tai. 

- Điện lực Hải Phòng chủ động kiểm tra hệ thống công trình điện, có phương 

án ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm để phục vụ tiêu úng theo yêu cầu. 

- Doanh nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi tiếp tục thực hiện các phương 

án tiêu úng bảo vệ sản xuất, chống ngập úng khu đô thị, khu công nghiệp. 

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị: Thực hiện công tác thống kê các thiệt hại 

ban đầu và triển khai ngay công tác hỗ trợ khẩn cấp cho các đối tượng bị thiệt hại 

do bão; khẩn trương tổ chức khôi phục sản xuất kinh doanh góp phần ổn định đời 

sống nhân dân. 
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- UBND các xã, phường, đặc khu phải xây dựng phương án hậu phương 

phòng, chống bão để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão gây ra theo 

phương châm “bốn tại chỗ”, trong đó tập trung vào các nội dung sau: 

+ Tổ chức lực lượng ứng cứu tại chỗ đối với người, tài sản, tham gia giải 

toả ách tắc giao thông, bảo vệ mạng lưới điện thoại, điện cho sản xuất, sinh hoạt. 

Mỗi xã, phường, đặc khu phải tổ chức từ 1 đến 2 đại đội để làm nhiệm vụ này. 

+ Chuẩn bị các địa điểm để sẵn sàng đón dân di chuyển, sơ tán dân khi có 

tình huống khẩn cấp. Chuẩn bị phương án hậu cần cung cấp lương thực, thực 

phẩm và bố trí ăn, nghỉ cho các lực lượng ứng cứu, lực lượng tăng cường, nhất là 

trong tình huống phải xử lý sự cố dài ngày. 

+ Chuẩn bị đủ vật tư, giống dự phòng cho phương án khôi phục sản xuất để 

khi cần sử dụng cho việc gieo cấy lại. Có kế hoạch dự trữ lương thực để cứu trợ 

cho nhân dân khi có tình huống xấu xảy ra. 

+ Có phương án hướng dẫn nhân dân tự dự trữ lương thực, thực phẩm, 

thuốc chữa bệnh… để chủ động tự cứu mình khi Nhà nước chưa kịp thời cứu trợ; 

phương án bảo đảm vệ sinh môi trường và cung cấp nước hợp vệ sinh khi phải 

thực hiện sơ tán dân, khu vực bị chia cắt. Quản lý chặt chẽ và có phương án bảo 

vệ các khu vực chứa, xử lý rác thải, kho để chất hoá học, kho để thuốc bảo vệ thực 

vật, thú y… đề phòng úng, lụt xảy ra gây ô nhiễm môi trường. Có phương án 

phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản; phương án đảm bảo an 

ninh trật tự... 

+ Làm tốt công tác bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, của nhân dân, 

chống mọi hành động lợi dụng thiên tai để chiếm đoạt, phá hoại tài sản của Nhà 

nước, của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn kịp 

thời và xử lý các hành vi phá hoại, trộm cắp... Nhanh chóng ổn định đời sống nhân 

dân; tu sửa nhà cửa, kho tàng, đường xá, trường học, bệnh viện...; làm tốt công tác 

phòng dịch cho người và gia súc, đảm bảo vệ sinh môi trường sau bão. 

+ Tổ chức tốt việc tiếp nhận, vận chuyển, quản lý và phân phát hàng cứu 

trợ đảm bảo đúng đối tượng; chăm sóc hỗ trợ cho người bị nạn chú ý quan tâm 

đến các hộ nghèo, gia đình chính sách, kiên quyết không để dân bị đói. 

+ Thực hiện tốt việc tổng hợp, thống kê số liệu thiệt hại để triển khai phương 

án khắc phục hậu quả, đề xuất hỗ trợ từ cấp trên. 

+ Sẵn sàng chi viện cho những vùng bị thiệt hại do bão gây ra. Nêu cao tinh 

thần tương thân, tương ái trợ giúp sức người, sức của và các loại vật tư, giống cây, 

giống con thiết yếu cho vùng bị thiệt hại. 

Một số nội dung thông tin báo cáo tại phụ lục gửi kèm theo 

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân công, phân cấp trách nhiệm trong 

công tác phòng, chống thiên tai, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị chủ động 

thực hiện: 
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1. Trên cơ sở kịch bản nêu trên, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức 

thực hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp ứng phó với các tình huống 

nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra; không để việc sắp xếp tổ chức, bộ 

máy tại địa phương ảnh hưởng đến công tác phòng, chống bão. 

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, 

Chủ tịch UBND thành phố, Ban Chỉ huy PCTT,TKCN &PTDS thành phố. 

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan thường trực phòng chống 

thiên tai) làm cơ quan đầu mối, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp báo 

cáo theo quy định. 

4. Giao Bộ Chỉ huy quân sự thành phố (cơ quan thường trực tìm kiếm cứu 

nạn và phòng thủ dân sự) chủ động xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn trong 

bão. 

Trên đây là kịch bản ứng phó với bão số 3, yêu cầu các cấp, các ngành, các 

tổ chức, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai thực hiện, quá 

trình thực hiện có khó khăn, vương mắc kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng thủ 

dân sự (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường- cơ quan thường trực về phòng chống 

thiên tai) để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố.  

 
Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;         

- Thường trực thành ủy;                       (để báo cáo) 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch UBND thành phố; 

- Các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Các sở, ban, ngành TP; 

- UBND các xã, phường, đặc khu;             

- Lưu: VT, TL. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP  

VÀ MÔI TRƯỜNG 

Bùi Văn Thăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: Một số nhiệm vụ cần thực hiện và mốc thời gian báo cáo 

 

TT Cơ quan, đơn vị Nhiệm vụ 
Mốc thời gian                

báo cáo 

Người chịu trách nhiệm 

gửi báo cáo 

1 
Sở Nông nghiệp và         

Môi trường 

Kiểm tra công tác triển khai phương án bảo vệ các trọng 

điểm đê điều, thủy lợi xung yếu (phải đặt ra các tình huống 

cụ thể, phân công rõ trách nhiệm thực hiện) 

Xong trước 17 giờ 

ngày 20/7/2025 

 

 

Kiểm tra công tác tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi 

đề phòng ngập úng. 

Báo cáo thường 

xuyên 02 lần/ngày 
 

Kiểm tra việc triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất để 

giảm thiểu thiệt hại. 

Báo cáo thường 

xuyên 02 lần/ngày 
 

2 
Bộ Chỉ huy Quân sự              

thành phố 

Kiểm soát kêu gọi tàu thuyền, phương tiện tàu thuyền đảm 

bảo phải được neo đậu , tránh trú (báo cáo cụ thể số lượng 

tàu thuyền 

Báo cáo thường 

xuyên 02 lần/ngày 
 

Huy động lực lượng thường trực tham gia phòng chống bão 

(nêu cụ thể số lượng người tham gia, vật tư phương tiện, 

người chịu trách nhiệm theo địa bàn khu vực có nguy cơ 

Báo cáo trước 17 giờ 

hàng ngày 
 

Kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển; số lao động 

trên các lồng bè nuôi trồng thuỷ sản, chòi canh; bằng mọi 

biện pháp vào nơi tránh, trú an toàn; sắp xếp không để xảy 

ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu 

Xong trước 21 giờ 

ngày 20/7/2025 
 

3 Công an thành phố 

Thông tin số liệu về lực lượng huy động tham gia phòng 

chống bão, cứu hộ, cứu nạn 

Báo cáo trước 17 giờ 

hàng ngày  
 

Đảm bảo an nình trật tự, tránh việc lợi dụng thiên tai trộm 

cắp tài sản 

Báo cáo trước 17 giờ 

hàng ngày; báo cáo 

kịp thời khi có sự vụ 

 

4 Sở Y tế 

Rà soát, thống kê số liệu về lực lượng y tế tham gia phòng 

chống bão 

Xong trước 17 giờ 

ngày 20/7/2025 
 

Thông tin số liệu về cơ số thuốc dự trữ, cơ sở vật chất, trang Xong trước 17 giờ  
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thiết bị, vật tư y tế ngày 20/7/2025 

  
Phòng, chống dịch bệnh, xử lý, vệ sinh môi trường, vệ sinh 

nguồn nước, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

Báo cáo trước 17 giờ 

hàng ngày 
 

5 Sở Xây dựng 

Rà soát, thống kê số liệu các khu vực nhà chung cư cũ, 

xuống cấp 

Xong trước 17 giờ 

ngày 20/7/2025 
 

Rà soát, thống kê số liệu các điểm có nguy cơ sạt lở ảnh 

hưởng đến giao thông 

Báo cáo thường 

xuyên 02 lần/ngày; 

báo cáo kịp thời khi 

có tình huống 

 

Rà soát, thống kê số liệu các điểm có nguy cơ ngập lụt đô 

thị  

Báo cáo thường 

xuyên 02 lần/ngày; 

báo cáo kịp thời khi 

có tình huống 

 

Rà soát, thống kê số liệu về công tác cắt tỉa, chằng chống 

cây xanh đô thị 

Xong trước 17 giờ 

ngày 20/7/2025 
 

6 Sở Tài chính 

Kịp thời tham mưu kinh phí phục vụ phòng chống bão, đặc 

biệt khi có các sự cố công trình đê điều, thủy lợi, phòng 

chống thiên tai phải xử lý khẩn cấp 

Sau khi bão tan;  

ngay khi có tình 

huống 

 

7 Sở Khoa học và Công nghệ 

Xây dựng phương án đảm bảo hệ thống thông tin liên lại 

trong mọi tình huống; có kịch bản xử lý mất điện mà không 

thể thông tin liên lạc được, đảm bảo thông suốt trong quá 

trình chỉ huy, điều hành ứng phó các tình huống 

Báo cáo trước 17 giờ 

hàng ngày; báo cáo 

kịp thời khi có tình 

huống 

 

8 Sở Công thương 

Có phương án dự trữ lương thực thực phẩm thiết yếu 
Báo cáo trước 17 giờ 

hàng ngày 
 

Có phương án đảm bảo cấp điện trong mọi tình huống; có 

kịch bản cụ thể trong trường hợp mất điện cục bộ, mất điện 

toàn thành phố 

Báo cáo trước 17 giờ 

hàng ngày 
 

9 
Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch 

Chỉ đạo, hướng dẫn thông tin trên các phương tiện thông 

tin đại chúng để nhân dân và khách du lịch biết vị trí, hướng 

di chuyển và diễn biến bão để chủ động phòng tránh. Thời 

Báo cáo thường 

xuyên 02 lần/ngày 
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lượng phát tin theo quy định; chỉ đạo đặc khu Cát Hải 

thông tin cho khách du lịch về tình hình diễn biến cơn bão 

để kịp thời di chuyển về nơi an toàn. 

10 
Ban Quản lý khu kinh tế 

Hải Phòng 

Chỉ đạo các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố có biện pháp 

đảm bảo an toàn nhà xưởng, kho hàng hóa và đảm bảo an 

toàn cho người lao động 

Báo cáo trước 17 giờ 

hàng ngày 
 

11 

Cảng vụ Hàng hải Hải 

Phòng, Chi cục Hàng hải 

và Đường thủy phía Bắc 

Hướng dẫn các tàu thuyền, phương tiện thủy neo đậu tại 

các vùng nước do đơn vị quản lý đảm bảo an toàn, không 

ảnh hưởng đến các công trình kết cấu hạ tầng khác khi có 

sự cố xảy ra 

Báo cáo thường 

xuyên 02 lần/ngày 
 

12 

Các Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình thủy 

lợi 

Báo cáo về tình hình vận hành các trạm bơm, cống tiêu để 

tiêu rút nước đệm phòng chống úng lụt, bảo vệ sản xuất 

nông nghiệp. 

Báo cáo thường 

xuyên 02 lần/ngày 
 

Thực hiện giải toả các điểm ách tắc cục bộ; tổ chức nạo 

vét, khơi thông dòng chảy 

Báo cáo thường 

xuyên 02 lần/ngày 
 

Triển khai khắc phục các sự cố công trình thủy lợi, sẵn sàng 

lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị theo phương châm 

“bốn tại chỗ” 

Báo cáo thường 

xuyên 02 lần/ngày; 

báo cáo kịp thời khi 

có sự cố 

 

13 
Đài Khí tượng Thuỷ văn 

thành phố 

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, ban hành các bản tin 

dự báo, cảnh báo kịp thời phục vụ chỉ đạo, ứng phó  

Báo cáo thường 

xuyên theo quy định 
 

14 
Báo và Phát thanh - Truyền 

hình Hải Phòng 

Đăng tải thông tin dự báo, cảnh báo tình hình diễn biến 

thiên tai, các thông tin chỉ đạo, điều hành 

Báo cáo thường 

xuyên 
 

15 Các sở, ngành khác 
Báo cáo công tác triển khai phương án phòng, chống bão 

của đơn vị và tình hình thiệt hại 

Báo cáo trước 17 giờ 

hàng ngày; báo cáo 

kịp thời khi có tình 

huống 
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TT Địa phương Nhiệm vụ 
Mốc thời gian báo 

cáo 

Người chịu 

trách nhiệm 

gửi báo cáo 

1 
Các xã, phường, 

đặc khu 

Thống kê số liệu về thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp 

(loại cây trồng - diện tích; diện tích nuôi trồng thủy sản) 
Báo cáo thường xuyên 02 

lần/ngày  

Kiểm tra, thống kê số liệu về các khu vực có nguy cơ bị 

ảnh hưởng do bão 
Báo cáo thường xuyên 02 

lần/ngày  

Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, nhân lực, trang thiết bị phục vụ 

phòng, chống, ứng phó với bão 
Báo cáo thường xuyên 02 

lần/ngày  

Rà soát, thống kê số liệu sơ tán nhân dân 
Báo cáo thường xuyên 02 

lần/ngày; báo cáo kịp thời 

khi có tình huống 
 

  Triển kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó với bão 
Báo cáo thường xuyên 02 

lần/ngày 
 

  Báo cáo tình hình sự cố, thiệt hại 
Báo cáo kịp thời khi có sự 

cố, thiệt hại 
 

2 

12 xã phường, đặc khu 

vùng trọng điểm (Bạch 

Long Vĩ, Cát Hải, 

Nam Triệu, Thủy 

Nguyên, Đông Hải, 

Hải An, Dương Kinh, 

Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, 

Kiến Hải, Hùng 

Thắng, Chấn Hưng) 

Ngoài các nhiệm vụ tại mục 1; thực hiện thống kê lượng khách du 

lịch lưu trú trên địa bàn; tuyên truyền, vận động khách du lịch trên 

địa bàn về thời gian dự kiến bão đổ bộ, thời gian dự kiến cấm biển 

để chủ động di chuyển về nơi an toàn 

Báo cáo thường xuyên 02 

lần/ngày 

 

 

  
Tổ chức thực hiện phương án xử lý sạt lở các tuyến đường ven biển, 

ven núi có nguy cơ sạt lở 

Báo cáo kịp thời khi có sự 

cố, thiệt hại 
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